
TỈNH TUYÊN QUANG Phụ lục 1- 1A 

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐVHC CẤP HUYỆN 
(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025)

Số
TT Tên ĐVHC

Khu
vực

miền
núi,
vùng
cao

Khu
vực
hải
đảo

Dân tộc thiểu số

Yếu tố đặc thù khác (nếu có)

Diện tích tự
nhiên
(km2)

Quy mô dân số
Số

ĐVHC
cấp xãSố

người

Tỷ lệ
(%) so

với tổng
dân số

Diện
tích

Tỷ lệ
(%) so
với tiêu
chuẩn

Quy mô
dân số

Tỷ lệ
(%) so
với tiêu
chuẩn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Các huyện:

1 Lâm Bình X 48.408 93,61

Theo khoản 1 Điều 3a
Nghị quyết số 1211/2016/NQUBTVQH (bản

hợp nhất)

917,55 107,95 51.715 64,64 10

2 Na Hang X 44.405 90,90 863,54 101,59 48.848 61,06 12

3 Chiêm Hoá X 110.169 80,25 1146,24 134,85 137.282 171,60 24

4 Hàm Yên X 87.912 63,88 900,55 105,95 137.631 172,04 18

5 Yên Sơn X 85.971 50,53 1067,74 125,62 170.126 212,66 28

6 Sơn Dương X 106.246 49,28 787,95 92,70 215.610 269,51 31

II TP. Tuyên Quang X 35.134 23,81
Theo khoản 1 Điều 9a

1211/2016/NQUBTVQH bản hợp nhất
184,38 122,92 147.584 98,39 15
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Ghi chú:
 -  Khoản 1 Điều 3a Nghị quyết số 1211/2016/NQUBTVQH ngày 25/5/2016 (bản hợp nhất) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại
đơn vị hành chính "1. Đơn vị hành chính nông thôn có 30% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia thì mức tối thiểu của
tiêu chuẩn quy mô dân số bằng 50% mức quy định đối với đơn vị hành chính nông thôn tương ứng; cứ thêm 10% dân số là người dân tộc thiểu số thì được giảm thêm 5%
nhưng tối thiểu phải đạt 20% mức quy định đối với đơn vị hành chính nông thôn tương ứng; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định tại Mục này"

 - Khoản 1 Điều 9a Nghị quyết số 1211/2016/NQUBTVQH ngày 25/5/2016(bản hợp nhất) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại
đơn vị hành chính "1. Đơn vị hành chính đô thị ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số bằng 50%, mức tối
thiểu của tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội bằng 70% mức quy định đối với đơn vị hành chính đô thị tương ứng; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo
quy định tại Mục này"
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